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Nghi dinh thw danh cho Co' s& Ban Ié: Phu luc B
Ngay hiéu lwc: 12 gi® 01 phut sang thir Nam, ngay 6 thang 5 nam 2021

Cap nhat gan day (Thay déi dwoc t& mau vang)
5/5/2021: D4 cap nhat cac yéu cau vé vé sinh lam sach dé phu hop véi hudng dén vé sinh lam sach moi
nhat cta Trung tdm Kiém soat va Phong ngtra Dich bénh (CDC). Chinh sach nghi om c6 tra Iwong déa dwoc
cap nhat. Yéu cau vé kiem tra sang loc nhan vién da dwoc cap nhat. E

Ty & cac ca nhiém bénh, ca nhap vién va t&r vong vi COVID-19 da gidm bt va co vé u@ tri 6n dinh, nhung
COVID-19 van tiép tuc dat ra nguy co lay nhiém cao cho cac cong ddng va doi hoi té’&7 7pguoi va cac doanh
nghiép phai thuc hién cac bién phap phong ngira va stra dbi cach van hanh va ca ong dé giam thiéu nguy
co lay lan ctia bénh.

r
B&i 1€ quan Los Angeles hién dang nam trong “Bac mau Vang” trong khuc“;’ hoach cua Tiéu bang cho mét
Nén kinh té An toan hon, nghi dinh nay da dwoc cap nhat dé d& bd ,g r&n ché cho hoat dong cu thé & dia
phwong. Cac co s& ban 1é can phai van hanh mét cach than tron véw cac yéu cau trong nghi dinh nay dé
giam bét kha nang lay lan cia COVID-19 trong cac hoat dong kin nh ¢da ho.

S& Y té Cong cdng Quan Los Angeles dang chap nhan va thy h n huong giai quyét theo tung giai doan, dwoi
sw hd tro clia cac chuyén gia khoa hoc va vién chirc y té ng coMg, dé cho phép mét sé co sé kinh doanh ban 1é
ma& ctra tré lai mot cach an toan.

Cac c& s& Ban Ié phai gidi han strc chira trong‘nh % cla tdng strc chira tbi da. Ty I& strc chira dwoc
tinh dwa trén Quy chuan vé Xay dwng hoac Phd hlen hanh.

¢ cap nhat khi c6 thém théng tin va nguén tai liéu, vi vay quy vi
trén trang mang cua Quan LA tai hitp://www.ph.lacounty.gov/
cap nhat nao cho tai liéu nay.

Xin lwu y: NOi dung trong tai liéu nay co he
hday dam bao thwong xuyén kiém tr
media/Coronavirus/ dé biét bat ky théng

Danh sach kiém tra nay bao gém: /

(1) Céc chinh sach va thugdganh tai noi lam viéc dé bao vé strc khde nhan vién

(2) Céc bién phap nha @m khoang cach vat ly

(3) Céc bién phap nh@o dam kiém soat lay nhiém

(4) Giao tiép voINbaMN8n*%va cong chiing

(5) Cac @lenwa dam moi ngudi duworc tiép can mot cach cong minh dén cac phuc dich cé tinh cép thiét
Nam diém thc@ y phai duorc gidi quyét khi co' s& clia quy vi xay dwng béat ky nghi dinh mé ctra lai nao.

nh nghiép dwoc bao gom trong hwéng dan nay phai trién khai tat ca nhirng bién phap c6
thé alzNdung dworc liét ké dwéi day va chuan bj sin sang dé giai thich ly do tai sao bién phap nao dé
khéng dworc trién khai vi khong thé ap dung dwoc véi doanh nghiép.

Tén Doanh nghiép:

Dia chi Co sé:

Strc chira T6i da, theo Quy chuan
Xay dwng hoac Phong chay:

Ngay dang tai:
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A.

CAC CHINH SACH VA THUC HANH TAI NOI LAM VIEC PE BAO VE SU’'C KHOE NHAN VIEN
(DANH DAU VAO TAT CA CAC MUC AP DUNG CHO CO' SO)

0o

Tét ca nhirtng ngudi ¢ thé thue hién nhiém vu cdng viéc clia minh & nha dwoc yéu cau lam & nha.

Nhirng nhan vién dé bij tén thwong (nguoi trén 65 tudi, ngudi cé bénh man tinh) dwoc phan cong céng viéc
c6 thé dwoc thue hién & nha bat ky khi nao cé thé.

Tat c& nhan vién da duoc thong bao khong dén lam viéc néu _bi bénh. Nhan vién hiéu va lam theo
hwong dan cla S& Y té Cong cdng vé viéc tw cach ly va tw kiém dich, néu co ap g. Chinh sach
ngh| phép tai noi lam viéc da dwoc xem xét va stra doi dé dam bao rang nhan weréh)ng bi phat khi
ho & nha vi bj bénh.

Kiém tra sang loc khi dén phai dwoc thye hién trwéc khi nhan vién, nha cung hthau va nhan vién
giao hang co thé vao noi lam viéc, tuan theo Hwéng dan Kiém tra Sang loc k oi cua LACDPH.
Kiém tra sang loc pha| bao gébm kiém tra cac triéu chirng ho, hut hoi, kh& hoac &n lanh va liéu
ac
h

nhan V|en do hién co dang chiu Iénh cach ly hoéc kiém dich hay khé oc klem tra sang loc nay
c6 thé dwoc thuc hién khi nhan vién dén noi hodc théng qua_cac phu ay thé nhu kiém tra truc
tuyen theo hé thong hoac théng qua bang chi dan dwoc dan & 16i vad s& trong dé néu ré nhan vién
c6 nhirng triéu chirng nay khong dwoc vao co s&. Viéc kiém trg t €iing can phai dwgc thwc hién
tai noi lam viéc néu kha thi. %

o Kiém tra sang loc cho két qua Am tinh (Théng qua)g Neu nQwoi do khdng co (cac) triéu chirng va
khong co tiep xdc véi ngudi dwoc xac dinh |a bi nh|e VID-19 trong subt 10 ngay qua, ho dwoc

vao co’ s& va lam viéc ngay hém do.
o Kiém tra sang loc cho két qua Dwong tinh (Khéng@g qua):
= Néu nguoi d6 chuwa dwoc chiing ngugCOVID-19 day da va da co tiép xuc voi nguwoi dwoc
xac dinh Ia bi nhim COVID-19 tron 10 ngay qua hoac hién dang chiu Iénh kiém dich,
ho khong dwoc vao co s& hoac%_ ng co s& va Qhal du’cyc cho vé nha ngay lap trc

dé kiém dich tai nha. Cungge o wo*hhirng huéng dan vé kiém dich dwoc tim & mang
ph.lacounty. qov/cowdquara '

=  Néu nguoi d6 biéu hiér Wisfeu chirng nao nhw da néu & trén hoac hién dang chiu lénh
cach ly, ho khong dudc W Ce scr hoac lam viéc trong co scr va phal dwoc cho vé nha ngay

ph.lacounty. qov/cov

Nguwoi lao dong dwgc cung cap thdng tin lién quan dén quyen lgi nghi phép ma van duwoc chu lao
déng hoac chinh phu tra lwog ma nhan vién co, thé cé quyén nhan dé ho dé dang hon vé mat tai
chinh khi & nha. Vui IOW théng tin bb sung vé cac chuong trinh cdia chinh phu hé tro nghl ém va

bdi thworng cho ngudi | g lién quan dén COVID-19, bao gom quyéen nghi 6m cua nguw¢i lao déng
) ng Phu tréi do COVID-19 N&m 2021.

theo Luat Nghi dm ¢
Cac quy trinh t% ng viéc dwoc sap xé&p lai & mirc pham vi ma cé thé dé ting co hdi cho nhan vién
h
tho

co thé lam viéc

Ngay khi d bao rang c6 mot hoac nhiéu nhan vién dwoc xét nghiém dwong tinh ho&c cé cac triéu
ching p yi bénh COVID-19 (ca mac) chu lao dong phal c6 mot ké hoach hodc nghi dinh thuc hlen
tai ch@ ) ca nhiém nay tw cach ly & nha va yéu cau tat ca cac nhan vién tiép xuc vdi (cac) ca nhiém

nay tai Safn viéc phai tw klem dich ngay lap ttrc. Chu lao dong lap ké hoach khi xem xét mot nghi dinh
: t ca cac nhan vién can kiém dich dwoc tlep can hoac duorc xeét nghlem COVID-19 dé quyét dinh
lieu c&gac trwong hop phoi nhiém khac tai noi lam viéc _hay khéng, dé tir do yéu cau thwe hién thém cac
bién phap kiém soat COVID-19. Hay xem hwéng dan clia co quan y té cong cdng vé cach &ng pho voi
COVID-19 & noi lam viéc.

Trong trwvdong hop xac dinh duoc twr 3 ca nhiém tr& |&n tai noi lam viéc trong vong 14 ngay, chd lao
déng phai bao céao vé cum nay cho S& Y té Cong cong theo sb (888) 397- 3993 hoac (213) 240-7821
hoac truc tuyen tai dia chi www.redcap.link/covidreport. Néu xac dinh cum ca nhiém tai noi lam viéc, S& Y
té Cong cong sé bat dau &ng phd véi cum ca nhiém, bao gém cung cap hwéng dan kiém soat Iay nhiém va
cac khuyén céo, hé tro ky thuat va cac bién phap kiém soat cu thé tai noi lam viéc. M6t nhan vién quan ly

" Nhirng nguoi dugc xem la da chiing ngira COVID-19 day du khi da qua it nhét hai (2) tudn sau khi ho dwoc tiém Ileu the hai trong loat 2 Ileu véc-xin
(vi du: vac-xin cuia Pfizer-BioNTech hodc Moderna), hodc da qua it nhat hai (2) tudn sau khi ho dwoc tiém loai vac-xin mét lidu (vi du: vac-xin cla
Johnson and Johnson [J&J]/Janssen).
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ca nhiém clia S& Y té Cong cong sé& duoc phan cong dé diéu tra cum ca nhiém nham gidp hé tro' phén (ing
clia co s0.

Nhirng nhan vién cé tiép xuc véi ngudi khac déu dwgc cung cip mién phi mét khau trang phu hop cé
che phan mii va miéng. Dé biét thém thong tin, xin xem trang thong tin vé Khau trang phong COVID-19 cua
DPH LAC tai http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks. Khau trang dwoc nhan vién deo vao
moi lic trong ngay lam viéc khi ho tiép xtc hodc c6 kha nang tiép xic véi ngwei khac. Nhirng nhan
vién da dwoc bac si dich vu y té clia ho hwéng dan rdng ho khong nén deo khau trang thi phai deo
tAm chan mat c6 phan phu & ria dwdi, dé tuan theo chi thi ctia Tiéu bang, mién Ia diéu kién cGa ho cho
phép. TAm che mat cé phan pht 6m khit dwdi cam la tbt nhat. Khéng dwoc st dun Au trang c6 van
thd mot chiéu. Tat ca nhan vién phai deo khau trang mai luc, trir khi lam viéc mot g ng van phong
riéng déng kin clra hoac khi an ubng. Ngoai & dwoc quy dinh trwéc day dbi vgi ién lam viéc trong
budng cé vach ngan virng chic vuwot khdi chiéu cao clia nhan vién khi dirng da an cho dén khi cé
thong bao mai.
Dé dam bao rang khau trang dwoc deo déu dan va ding cach, nhé% beam &n ubng trr khi nghi

giai lao khi ho co thé thao khau trang mot cach an toan va tranh, x nguw®i khac. Tai moi thoi
diém khi an udng, nhan vién phai duy tri khoang cach it nhat la sa 91 nhirng nguwoi khac. Khi an
udng, nén thwc hién & ngoai troi va tranh xa nhirng ngudi kNg£, co thé. Viéc an udng tai budng
ho&c noi lam viéc dwoc khuyén khich hon viéc &n trong phondNaghi gidi lao néu viéc an ubng trong
budng hodc noi lam viéc tao ra khoang cach xa hon vé‘ #Q can gilra cac nhan vién. COVID-19 co6
nhiéu kha nang lay truyén khi nhan vién tu hop cung nh 6ng deo khau trang.

Strc chra tbi da dwoc gidm xubng va khong gian gi{?c nhan vién dwoc t6i da héa trong bat ky
phong hodc khu viec ndo ma nhan vién sir dung clo cal™ira an va/hodc gidi lao. Dé chap hanh diéu
nay thi can phai: @

o Dan quy dinh strc chira téi da phu )ec tao khoang cach it nhat sau feet gilra cac ca
nhan trong cac phong hoac kh o'c str dung dé giai lao;
i € giam strc chira trong cac phong hoac khu vwe dung

o Sap xép so le gid nghi hoac
dé &n va nghi; va Q
o Dat cac ban cach nhayi At%am feet va ddm bao khoang cach sau feet gilra cac ghé, thao
roi hodc gan ghé lai v dé giam swrc chiva, danh dau trén san dé dam bao khoang
cach va sap xép cho ngoPtheo cach giam thiéu viéc tiép xuc trwc dién. Viéc s&r dung cac
vach ngan dugc khuﬁn,khich dé ngan chan sy lay lan hon nira nhwng khéng nén dwgc coi
la mét bién ph3 ay thé cho viéc giam sirc chira va duy tri khoang cach vat ly.
Nhan vién dwoc huwén la’can giat hodc thay thé khau trang hang ngay.
Chu lao ddng nén t treng hop can sir dung géng tay ding mét lan dé bd sung cho viéc rira
tay thwdng xu @r dung chat khir trung tay; vi du nhw nhirng noi danh cho nhan vién dang
sang loc triqu,ch cho nhirng nguwoi khac hoac xtr ly cac do vat thwong xuyén cham vao.
Tatcan Kvuc lam viéc phai cach nhau tdi thiéu sau feet.
Cac k ung dé& phan phéi (nhén hang bén |& dweng), phong nghi, nha vé sinh va nhitng khu virc
co 7 ac duoc kh trung theo tan suat dwéi day, nhung khéng du¢i mét lan moéi ngay, theo lich
trinh'§qu day:
o Khu vc phan phdi hang
o Phong nghi
o Nha vé sinh
o Khac
C6 san chat khir tring dwoc chuan thuan va nhivng vat tw lién quan danh cho nhan vién tai (cac) dia diém
sau day:

Chét khtr trung rira tay c6 tac dung chéng lai COVID-19 c6 sdn cho tat ca cac nhan vién s dung tai (cac)
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dia diém sau day:

Cho nhan vién c6 gi® nghi thuwéng xuyén dé ho rira tay.

Ban sao cla nghi dinh nay da dwoc phan phat cho mdi nhan vién.

Trong pham vi co thé, méi nhan vién dwgc giao cho cac cong cu, thiét bj rieng va khéng gian lam viéc quy
dinh. Giam thiéu hoac loai bé nhu cau dung chung doé vat.

Trong ca lam viéc, cong nhan dwoc bd tri thoi glan dé thwc hién cac hoat dong larggsach. Nhiém vu
lam sach phai dwoc phan cong trong gid lam viéc nhw |a mét phan cong viéc cla @én.

Tt ca cac chinh sach duoc mo ta trong danh sach kiém tra nay ngoal cac didu kN3 Ve viéc lam déu
dwoc ap dung cho nhan vién giao hang va béat ky céng ty nao khac cé thé c6 ma igJ¥iém cua co s& Vo
vai tro la bén th ba.

Khéng bét budc - M6 ta cac bién phap khac: 0

.
L

CAC BIEN PHAP NHAM DAM BAO KHOANG CACH VAT LY

Q
a

, '
So Iuong khach hang trong mot clra hang ban 1é trong nha @p dé dam bao duy tri khoang cach vat ly
glwa cac khach hang vao moi luc, nhwng trong moi trve héng vuwot qua 75% cla sirc chiva téi da
clia ctra hang ban 1é.

o S6 lwong khach hang tbi da tai co s& duoc a
Ctra hang ban 1é phai kiém soat ch&t ché va |e ong khach hang ra vao tai tat ca cac 16i vao dé
theo déi strc chira nham dam béo tuan tha évé strc chtra. Theo quyét dinh cla thanh tra y té

cc“)ng cong, nhirng co s& ban Ié khéng th ac khong kiém soat chat ché lwvong nguwoi ra vao hoac
c6 vé vuot qua stre chira cho phép c% hoi bi déng ctra cho dén khi nhirng van dé nay dwoc giai
a rng

quyet theo nhw quyét dinh cla thanif t cong cong tai chd. Néu co thé, hay cung cap mét 16i vao duy
nhat, dwoc chi dinh ré rang va cagl biét dé glup duy tri khodng cach vat ly.

Sép xép dé khach hang xép hang ngoai trong khi van duy tri khoang cach vat ly, co thé st dung cac
tin hiéu thi giac. Néu can, hay bé,tri Mot nhan vién (hodc nhiéu nhan vién néu cé nhiéu hon mot |6i ra vao)
deo khau trang dirng & gan cu{nhung phai dam bao khoang cach 6 feet tir khach hang gan nhét dé theo
doi stre chira va hwéong khach hang xép hang cach nhau 6 feet & ngoai l6i ra vao néu co s& da dat
gi®i han vé sirc chira.

Cung cap mét 16i vao @wét dwoc chi dinh ré rang va 16i ra riéng biét dé gitp duy tri cach vat ly khi cé thé.
Cac bién phap #nh dé dam bao cach vat ly téi thidu sau feet gitba nhan vién va khach hang. Cac
bién phap ng ao gom viéc str dung cac vach ngan vat ly hoac tin hiéu thj giac (vi du: danh dau
trén san ‘ha au hoac cac dau hiéu dé chi ra noi cong nhan va/hodc nhan vién nén dirng).

Cac bign a dworc thire hién tai cac khu vire thanh toan aé giam thiéu phoi nhiém gitba nhan vién thu
3 hang, chang han nhw tAm chén Plexiglass. Can nhéc lap dat vach ngan bang nhya mica &
wc nao khac cua co s& noi nhan vién kho co thé duy tri khoang cach vat ly v&i khach hang.
Bang &i dan dwoc dat & gan 16i vao, khu vre xép hang thanh toan va quay thanh toan dé& nhac nhé khach
hang vé khoang céach vat ly.

Dung bang keo hodc cac cach danh diu khac dé xac dinh noi bat dau xép hang danh cho khach hang xép
hang thanh toan va khoang cach 6 feet v&i khach hang tiép theo sé& drng chung hang.

Nhéan vién da dwgc hwdng dan phai duy tri khoang cach téi thiéu sau (6) feet gitra khach hang va gilra
nhan vién v&i nhau tai tat ca cac khu vuc cua clra hang. Nhan vién co thé tam thdi den gan hon khi can
chap nhan thanh toan, giao hang héa hoac dich vu hoac thyc hién nhirng diéu can thiét khac.

Nha vé sinh danh cho nhan vién khéng dwoc dé cho khach hang s dung.
Khu vire lam viéc ctia nhan vién duoc tach riéng va co khoang cach toi thiéu la 6 feet va sép xép cac khu
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vuc dung chung dé& han ché nhan vién tu tap nham da&m bao khodng cach vat ly téi thiéu 1a 6 feet.

Q Cac yéu cau vé khoang cach vat ly duwoc thuc thi tai cac diém chéat hang va Iy chir ky ma khéng can
cham da dworc thi hanh khi giao hang.

Cac tai xé xe tai khong pha| la nhan vién, dai ly giao hang hoac nha cung cap duwoc yéu cau phai deo

C. CAC BIEN PHAP NHAM BDAM BAO KIEM SOAT LAY NHIEM

O Hé thong HVAC pha| hoat ddng va & tinh trang tét; & pham vi tdi da cé thé, tdng c
thdng gié hiéu qua la mét trong nhwng bién phap quan trong nhat de kiém soat sw lay
khi li ti. Xem xét viéc l&p dat may loc khong khi di dong hiéu suét cao, nang
tda nha Ién hiéu suat cao nhat néu nhu cé thé va thuc hién cac stra dbi khac
bén ngoa| va théng gio trong van phong va cac khéng gian khac. Tham
Thong qid, Loc khong khi va Chat lwong Khdng khi trong Méi trvdng
California dé biét thong tin chi tiét. Xin lwu y: Hé théng théng gio vam
trong mdi trwong trong nha khac la nhirng bién phap bd sung va kho thé cho cac bién phap bao vé
bat budc 1a deo khau trang (ngoai trir trong mot sé moi trwdng c%& cao doi hoi pha| st dung thiét bj

d

khau trang khi bwéc vao cac dia diém ban 18.
E@wong gié. Viéc
yer qua cac hat sol

bgMoc khong khi cia
lwgng khong khi
o Hiréng dan Tam thdi vé
» cla S& Y t& Cong cong
hién chat lwong khong khi

bao vé ducyng ho hap thich hop), duy tri khoang cach it nhat la t gilba moi nguwoi, rira tay thwong
xuyén va han ché cac hoat dong tu tap nhiéu ngudi tr cac h$ in® khac nhau.

O Hé thong thanh toan khong can cham duoc Iap dat; néu @hé thi, thi hé théng thanh toan can dwoc
kh(r trung it nhat mét Ian moéi ngay. M6 ta:

O Nhirng khu vie dung chung hoac cac dd vat thug
(vi dy: ban, tay nam clra ho&c tay cam, may da
it nhat mot lan mdi ngay trong thoi gian
(EPA) chuén thuan.

O Tang cuo’ng vé sinh va khtv trung c3
deo khau trang thuwéng xuyén tiéx

O Khong gian lam viéc va toan b6 ¢ woc lam vé sinh it nhat mot 1an mdi ngay, trong d6 nha vé sinh va
nhirng khu vwe/dd vat thwerng cham ¥ao sé dwoc vé sinh thwdng xuyén hon khi thay can thiét nhat la tai
cac khu vic déng ngudi qua Ialloac cac bé mat ma ngu0’| khéng deo khau trang thudng xuyen tiép xuc.

O Nwdéc khir trung tay, kha@va thung rac dwoc cung cp cho cong chung tai co s& hoac gan 16i vao cla
a

% vao & noi khach hang nhan hang va thanh toan
ung, bang diéu khién thang may) dwoc khi triung
g, st dung chéat khi trung dwoc Cuc Bdo vé Mbi sinh

¢ khu vic ddng ngwdi qua lai hodc bé mat ma ngwdi khong

co s0.
Q Gio lam viéc cla ct
Xuyén va xép h X

nlé dwoc diéu chinh sao cho aé cung cap da thoi glan dé kht trung thwong
. Sép xép so le thoi gian xép hang vao kho dé& nhan vién di cac 16i khac nhau.

Khach dén . oc nh&c nhé 1a phai luén deo khau trang trong khi c6 mat tai co s& hoac tai khudn
vién cu &h\(eu cau nay ap dung cho tat ca nhwng nguoi trwo’ng thanh va tré tw 2 tudi trd 1én. Dé tuan
thu theo i cia Tiéu Bang, nhirng ngwdi dwoc bac st dich vu y té cta minh huéng dan la khéng

trang pha| deo mot tAm chan mat co phan pha & ria dwdi, mién 1a diéu kién cta ho cho
che mat co phan phu 6m khlt dU’O’I cam Ia tot nhat Khong dwo’c sty dung khau trang co

khau trang cho nhung khach dén ma khéng mang theo.

O Kiém tra triéu chirng trwdc khi khach vao co s& dwoc tién hanh. Thé cach kiém tra phai gdm cé kiém tra
céc triéu chirng ho, hut hoi, khé thé, sét hodc &n lanh va liéu ngudi dé hién cé dang chiu 1énh cach ly hoac
kiém dich hay khoéng. Cac buwéc kiém tra nay co thé dwoc thwe hién tryc tiép hodc bang cac phwong phap
thay thé nhu kiém tra truc tuyén trong cac hé thdng hodc bang bang chi bao dwoc dét tai 16i vao cla co
s@, trong d6 néu rd cac khach cé nhirng triéu chirng nay khong dwoc vao khudn vién.

o Kiém tra sang loc cho két qua Am tinh (Théng qua). Néu nguoi do khong, co (cac) trieu ching va

khong co tiep xuc voi nguoi duge xac dinh la bi nhiem COVID-19 trong subt 10 ngay qua, ho duwoc
vao co s& cho ngay hom dé.
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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o Kiém tra sang loc cho két qua Dwong tinh (Khéng théng qua):

=  Néu ngudi dé da co tiép xtc véi ngudi dwoc xac dinh [ bi nhlem COVID-19 trong 10 ngay
qua hoac hién dang chiju lénh kiém dich, ho khéng dwoc vao co s¢, va phai dwoc cho ve nha
ngay lap tirc dé kiém dich tai nha. Cung cap cho ho hwéng dan kiém dich dwoc tim & mang
tai dia chi ph.lacounty.gov/covidquarantine.

= Néu nguwoi do cé bat ky triéu chirng nao nhw da néu & trén hodc hién dang chiu 1énh cach ly,
ho khong dugc vao co s¢ va phai dwoc cho vé nha ngay lap tirc dé cach ly tai nha. Cung cap
cho ho hwéng dan cach ly dwoc tim & mang tai dia chi ph.lacounty.gov/covidisolation.

Nhirng khach hang dén co s& cuing tré em phai dam bao réng con ho luén & bén canh pRu huynh, tranh
cham vao bat ky nguwoi nao khac hoac do vat bat ky khong thudc ve ho va deo khau tr. & do tudi theo
yéu cau.
Cac quay bar trong ctra hang,_nhirng sw lwa chon san pham khéng déng goi va % y
ngwng hoat déng. Khu virc ché ngdi cong cong dwoc sap xép lai dé cé thé duy fri kh

agho}

san pham da dwoc
R gﬁach vatly.

bén trong co s& ban Ié.

ong thanh toan khong tlep
at & cho nao khi can dén néu

Khach hang dwoc nhic nhé rang ho khéng dwoc phép &n hodc udng khi & t

Céc thiét bi khéng can cham tay, bao gdm cac dén cam bién chuyén df
XlﬁC xa %hong hop dwng khan gidy va hé thdng chdm cong tw dong ¥,
nhw c6 thé 0

Khong bat budc - Mé ta cac bién phap khac (vi du: cung cap gioNghiwhuc vu cho ngudi Ién tudi, khuyén
khich ban hang khi khéng phai gi& cao diém): '

O

CAC BIEN PHAP GIAO TIEP V&I CONG CHUNG e

(MY

Mot ban sao cta nghi dinh nay hodc ban sao, QI Tuén tha An toan vé COVID-19 cta co s¢ do
Quan Los Angeles cap dwoc dan & tat ca cac |& cuco s&. Dé biét thém thong tin hodc dé hoan thanh
chwong trinh tw chirng nhan tuén thu af vé COVID-19, hay vao trang http:/publichealth.lacounty.
qgv/erl/cowdmcert htm. Cac co s& phai gil an sao cua cac Nghj dinh thw tai co s& dé xem xét, theo
yéu cau.

Bang chi bdo tai I6i vao va/hodc ngi ang xép hang dé théng tin cho khach hang vé nhirng tly quyén

chon Iwa va loi ich clia viéc dat h va thanh toan trwéc.

Bang bao chi dan dwoc dan dé nha h& khach hang duy tri khoang cach vat ly sau (6) feet, riva tay hoac
st dung chat kht tring khi den?y s&, & nha néu ho bi 6m hodc c6 cac triéu chirng phu hgp véi COVID- 19
va théng bao vé nhirng thay d trong Viéc cung cap dich vy, Bang chi dan, bao goém ca hinh ngt¥, phai
duwgc dan & nhirng noi @y va cé & dinh dang ky thuat sé (vi du: qua emall) Viéc s dung hé thong

héq

phéat thanh coéng cdng (o] khuyen khich @& thong bao cac bién phap phong ngtra nay. Xem  trang
web Hwéng dan vé 9 cuia DPH cua Quéan dé biét thém cac tai nguyén va vi du vé bang chi dan ma
cac doanh nghiép &gQ dung.

Bang bao chi d%toan bd co s& nhac nhé khach hang rang khéng dwoc &n ubng bén trong co s0.

Cac cong_cudurc tuyen cua co sg (trang web, phwong tién truyen thdng xa hoi, v.v.) cung cap théng, tin ré
rang ve a hang, yéu cau bat budc phai st dung khau trang, cac chinh sach lién quan den dat

nh toan tridc, nhan hang va/hoac giao hang va nhirng van dé lién quan khac.

IEN PHAP BAO DAM MQI NGU'O'l BUQ'C TIEP CAN DEN CAC NHING PHYC DICH CO TiNH
IET MOT CACH DE DANG VA CONG MINH

O D3 thiét 1ap gio mua sém danh riéng cho nhitng nguoi dé bi ton thwong, bao gom ca nguoi cao tudi va
nhi*rng nguwoi dé bi ton thwong vé mat y té, néu thich hop, tot nhat la tai moét thdi diem sau khi lam sach
hoan toan.

Q Nhirng phuc dich nao cé tinh cép thiét véi khach hang st dung da dwoc danh wu tién.

QO Giao dich hoéc dich vu c6 thé thuc hién tir xa d& chuyén sang hinh thire tryc tuyén.
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O Duva ra cac Nhirng bién phap dwoc tién hanh nham dé dam bao nhitng khach hang nao c6 kha nang di
chuyén bj han ché va/hoac c6 nguy co cao tai cac khdng gian céng cbng tiep can duwgc véi hang hda va
dich vu.

Bat ky bién phap nao khac khéng cé & trén sé dworc liét ké trén nhirng trang riéng,
ma doanh nghiép phai dinh kém vao tai liéu nay.

Quy vi c6 thé lién lac v&i ngwei sau day néu cé bat ky

thac mac hodc nhan xét nao vé nghi dinh nay: 3()

*
Tén ngwi dai dién cua Doanh nghiép: :\

Sé dién thoai: R
Ngay stra d6i Gan nhat: %\ .
0O
an
“' \
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	Nghị định thư dành cho Cơ sở Bán lẻ: Phụ lục B
	Ngày hiệu lực: 12 giờ 01 phút sáng thứ Năm, ngày 6 tháng 5 năm 2021
	(1) Các chính sách và thực hành tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe nhân viên
	(2) Các biện pháp nhằm bảo đảm khoảng cách vật lý
	(3) Các biện pháp nhằm bảo đảm kiểm soát lây nhiễm
	(4) Giao tiếp với nhân viên và công chúng
	(5) Các biện pháp bảo đảm mọi người được tiếp cận một cách công minh đến các phục dịch có tính cấp thiết
	Năm điểm then chốt này phải được giải quyết khi cơ sở của quý vị xây dựng bất kỳ nghị định mở cửa lại nào.
	Tất cả các doanh nghiệp được bao gồm trong hướng dẫn này phải triển khai tất cả những biện pháp có thể áp dụng được liệt kê dưới đây và chuẩn bị sẵn sàng để giải thích lý do tại sao biện pháp nào đó không được triển khai vì không thể áp dụng được với ...
	A. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ THỰC HÀNH TẠI NƠI LÀM VIỆC ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN VIÊN
	(ĐÁNH DẤU VÀO TẤT CẢ CÁC MỤC ÁP DỤNG CHO CƠ SỞ)
	 Tất cả những người có thể thực hiện nhiệm vụ công việc của mình ở nhà được yêu cầu làm ở nhà.
	 Những nhân viên dễ bị tổn thương (người trên 65 tuổi, người có bệnh mãn tính) được phân công công việc có thể được thực hiện ở nhà bất kỳ khi nào có thể.
	 Tất cả nhân viên đã được thông báo không đến làm việc nếu bị bệnh. Nhân viên hiểu và làm theo hướng dẫn của Sở Y tế Công cộng về việc tự cách ly và tự kiểm dịch, nếu có áp dụng. Chính sách nghỉ phép tại nơi làm việc đã được xem xét và sửa đổi để đảm bảo rằng nhân viên không bị phạt khi họ ở nhà vì bị bệnh.
	 Kiểm tra sàng lọc khi đến phải được thực hiện trước khi nhân viên, nhà cung cấp, nhà thầu và nhân viên giao hàng có thể vào nơi làm việc, tuân theo Hướng dẫn Kiểm tra Sàng lọc khi Đến Nơi của LACDPH. Kiểm tra sàng lọc phải bao gồm kiểm tra các triệu chứng ho, hụt hơi, khó thở, sốt hoặc ớn lạnh và liệu nhân viên đó hiện có đang chịu lệnh cách ly hoặc kiểm dịch hay không. Các bước kiểm tra sàng lọc này có thể được thực hiện khi nhân viên đến nơi hoặc thông qua các phương pháp thay thế như kiểm tra trực tuyến theo hệ thống hoặc thông qua bảng chỉ dẫn được dán ở lối vào của cơ sở trong đó nêu rõ nhân viên có những triệu chứng này không được vào cơ sở. Việc kiểm tra thân nhiệt cũng cần phải được thực hiện tại nơi làm việc nếu khả thi.
	 Người lao động được cung cấp thông tin liên quan đến quyền lợi nghỉ phép mà vẫn được chủ lao động hoặc chính phủ trả lương mà nhân viên có thể có quyền nhận để họ dễ dàng hơn về mặt tài chính khi ở nhà. Vui lòng xem thông tin bổ sung về các chương trình của chính phủ hỗ trợ nghỉ ốm và bồi thường cho người lao động liên quan đến COVID-19, bao gồm quyền nghỉ ốm của người lao động theo Luật Nghỉ ốm có Trả lương Phụ trội do COVID-19 Năm 2021.
	 Các quy trình thực hiện công việc được sắp xếp lại ở mức phạm vi mà có thể để tăng cơ hội cho nhân viên có thể làm việc ở nhà.
	 Ngay khi được thông báo rằng có một hoặc nhiều nhân viên được xét nghiệm dương tính hoặc có các triệu chứng phù hợp với bệnh COVID-19 (ca mắc), chủ lao động phải có một kế hoạch hoặc nghị định thực hiện tại chỗ để (các) ca nhiễm này tự cách ly ở nhà và yêu cầu tất cả các nhân viên tiếp xúc với (các) ca nhiễm này tại nơi làm việc phải tự kiểm dịch ngay lập tức. Chủ lao động lập kế hoạch khi xem xét một nghị định dành cho tất cả các nhân viên cần kiểm dịch được tiếp cận hoặc được xét nghiệm COVID-19 để quyết định liệu có các trường hợp phơi nhiễm khác tại nơi làm việc hay không, để từ đó yêu cầu thực hiện thêm các biện pháp kiểm soát COVID-19. Hãy xem hướng dẫn của cơ quan y tế công cộng về cách ứng phó với COVID-19 ở nơi làm việc.
	 Để đảm bảo rằng khẩu trang được đeo đều đặn và đúng cách, nhân viên bị cấm ăn uống trừ khi nghỉ giải lao khi họ có thể tháo khẩu trang một cách an toàn và tránh xa những người khác. Tại mọi thời điểm khi ăn uống, nhân viên phải duy trì khoảng cách ít nhất là sáu feet với những người khác. Khi ăn uống, nên thực hiện ở ngoài trời và tránh xa những người khác, nếu có thể. Việc ăn uống tại buồng hoặc nơi làm việc được khuyến khích hơn việc ăn trong phòng nghỉ giải lao nếu việc ăn uống trong buồng hoặc nơi làm việc tạo ra khoảng cách xa hơn và rào cản giữa các nhân viên. COVID-19 có nhiều khả năng lây truyền khi nhân viên tụ họp cùng nhau và không đeo khẩu trang.
	 Sức chứa tối đa được giảm xuống và không gian giữa các nhân viên được tối đa hóa trong bất kỳ phòng hoặc khu vực nào mà nhân viên sử dụng cho các bữa ăn và/hoặc giải lao. Để chấp hành điều này thì cần phải:
	o Dán quy định sức chứa tối đa phù hợp với việc tạo khoảng cách ít nhất sáu feet giữa các cá nhân trong các phòng hoặc khu vực được sử dụng để giải lao;
	o Sắp xếp so le giờ nghỉ hoặc giờ ăn để giảm sức chứa trong các phòng hoặc khu vực dùng để ăn và nghỉ; và
	o Đặt các bàn cách nhau ít nhất tám feet và đảm bảo khoảng cách sáu feet giữa các ghế, tháo rời hoặc gắn ghế lại với nhau để giảm sức chứa, đánh dấu trên sàn để đảm bảo khoảng cách và sắp xếp chỗ ngồi theo cách giảm thiểu việc tiếp xúc trực diện. Việc sử dụng các vách ngăn được khuyến khích để ngăn chặn sự lây lan hơn nữa nhưng không nên được coi là một biện pháp thay thế cho việc giảm sức chứa và duy trì khoảng cách vật lý.
	 Nhân viên được hướng dẫn là cần giặt hoặc thay thế khẩu trang hàng ngày.
	 Chủ lao động nên xem xét trường hợp cần sử dụng găng tay dùng một lần để bổ sung cho việc rửa tay thường xuyên hoặc sử dụng chất khử trùng tay; ví dụ như những nơi dành cho nhân viên đang sàng lọc triệu chứng cho những người khác hoặc xử lý các đồ vật thường xuyên chạm vào.
	 Tất cả những khu vực làm việc phải cách nhau tối thiểu sáu feet.
	 Các khu vực dùng để phân phối (nhận hàng bên lề đường), phòng nghỉ, nhà vệ sinh và những khu vực công cộng khác được khử trùng theo tần suất dưới đây, nhưng không dưới một lần mỗi ngày, theo lịch trình sau đây:
	o Khu vực phân phối hàng  ____________________________________________________
	o Phòng nghỉ                       ____________________________________________________
	o Nhà vệ sinh                      ____________________________________________________
	o Khác                                 ____________________________________________________
	 Có sẵn chất khử trùng được chuẩn thuận và những vật tư liên quan dành cho nhân viên tại (các) địa điểm sau đây:
	     ________________________________________________________________________
	 Chất khử trùng rửa tay có tác dụng chống lại COVID-19 có sẵn cho tất cả các nhân viên sử dụng tại (các) địa điểm sau đây:
	      ________________________________________________________________________
	 Cho nhân viên có giờ nghỉ thường xuyên để họ rửa tay.
	 Bản sao của nghị định này đã được phân phát cho mỗi nhân viên.
	 Trong phạm vi có thể, mỗi nhân viên được giao cho các công cụ, thiết bị riêng và không gian làm việc quy định. Giảm thiểu hoặc loại bỏ nhu cầu dùng chung đồ vật.
	 Không bắt buộc - Mô tả các biện pháp khác:
	________________________________________________________________________
	       ________________________________________________________________________________
	B. CÁC BIỆN PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO KHOẢNG CÁCH VẬT LÝ

	 Số lượng khách hàng trong một cửa hàng bán lẻ trong nhà đủ thấp để đảm bảo duy trì khoảng cách vật lý giữa các khách hàng vào mọi lúc, nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 75% của sức chứa tối đa của cửa hàng bán lẻ.
	o Số lượng khách hàng tối đa tại cơ sở được giới hạn ở: ________________________
	 Cửa hàng bán lẻ phải kiểm soát chặt chẽ và liên tục số lượng khách hàng ra vào tại tất cả các lối vào để theo dõi sức chứa nhằm đảm bảo tuân thủ những hạn chế về sức chứa. Theo quyết định của thanh tra y tế công cộng, những cơ sở bán lẻ không theo dõi hoặc không kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào hoặc có vẻ vượt quá sức chứa cho phép có thể tạm thời bị đóng cửa cho đến khi những vấn đề này được giải quyết theo như quyết định của thanh tra y tế công cộng tại chỗ. Nếu có thể, hãy cung cấp một lối vào duy nhất, được chỉ định rõ ràng và các lối ra riêng biệt để giúp duy trì khoảng cách vật lý.
	 Sắp xếp để khách hàng xếp hàng bên ngoài trong khi vẫn duy trì khoảng cách vật lý, có thể sử dụng các tín hiệu thị giác. Nếu cần, hãy bố trí một nhân viên (hoặc nhiều nhân viên nếu có nhiều hơn một lối ra vào) đeo khẩu trang đứng ở gần cửa, nhưng phải đảm bảo khoảng cách 6 feet từ khách hàng gần nhất để theo dõi sức chứa và hướng dẫn khách hàng xếp hàng cách nhau 6 feet ở ngoài lối ra vào nếu cơ sở đã đạt giới hạn về sức chứa.
	 Cung cấp một lối vào duy nhất, được chỉ định rõ ràng và lối ra riêng biệt để giúp duy trì cách vật lý khi có thể.
	 Các biện pháp được thi hành để đảm bảo cách vật lý tối thiểu sáu feet giữa nhân viên và khách hàng. Các biện pháp này có thể bao gồm việc sử dụng các vách ngăn vật lý hoặc tín hiệu thị giác (ví dụ: đánh dấu trên sàn, băng màu hoặc các dấu hiệu để chỉ ra nơi công nhân và/hoặc nhân viên nên đứng).
	 Dùng băng keo hoặc các cách đánh dấu khác để xác định nơi bắt đầu xếp hàng dành cho khách hàng xếp hàng thanh toán và khoảng cách 6 feet với khách hàng tiếp theo sẽ đứng chung hàng.
	 Nhân viên đã được hướng dẫn phải duy trì khoảng cách tối thiểu sáu (6) feet giữa khách hàng và giữa nhân viên với nhau tại tất cả các khu vực của cửa hàng. Nhân viên có thể tạm thời đến gần hơn khi cần chấp nhận thanh toán, giao hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thực hiện những điều cần thiết khác.
	 Khu vực làm việc của nhân viên được tách riêng và có khoảng cách tối thiểu là 6 feet và sắp xếp các khu vực dùng chung để hạn chế nhân viên tụ tập nhằm đảm bảo khoảng cách vật lý tối thiểu là 6 feet.
	 Các yêu cầu về khoảng cách vật lý được thực thi tại các điểm chất hàng và lấy chữ ký mà không cần chạm đã được thi hành khi giao hàng.
	 Các tài xế xe tải không phải là nhân viên, đại lý giao hàng hoặc nhà cung cấp được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi bước vào các địa điểm bán lẻ.
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	 Khách đến cơ sở được nhắc nhở là phải luôn đeo khẩu trang trong khi có mặt tại cơ sở hoặc tại khuôn viên của cơ sở. Yêu cầu này áp dụng cho tất cả những người trưởng thành và trẻ từ 2 tuổi trở lên. Để tuân thủ theo các chỉ thị của Tiểu Bang, những người được bác sĩ dịch vụ y tế của mình hướng dẫn là không nên đeo khẩu trang phải đeo một tấm chắn mặt có phần phủ ở rìa dưới, miễn là điều kiện của họ cho phép. Tấm che mặt có phần phủ ôm khít dưới cằm là tốt nhất. Không được sử dụng khẩu trang có van thở một chiều. Để hỗ trợ sự an toàn của nhân viên và những khách khác, cơ sở phải cung cấp khẩu trang cho những khách đến mà không mang theo.
	 Những khách hàng đến cơ sở cùng trẻ em phải đảm bảo rằng con họ luôn ở bên cạnh một phụ huynh, tránh chạm vào bất kỳ người nào khác hoặc đồ vật bất kỳ không thuộc về họ và đeo khẩu trang nếu ở độ tuổi theo yêu cầu.
	 Các quầy bar trong cửa hàng, những sự lựa chọn sản phẩm không đóng gói và mẫu thử sản phẩm đã được ngưng hoạt động. Khu vực chỗ ngồi công cộng được sắp xếp lại để có thể duy trì khoảng cách vật lý.
	 Khách hàng được nhắc nhở rằng họ không được phép ăn hoặc uống khi ở tại hoặc bên trong cơ sở bán lẻ.
	 Các thiết bị không cần chạm tay, bao gồm các đèn cảm biến chuyển động, hệ thống thanh toán không tiếp xúc, xà phòng, hộp đựng khăn giấy và hệ thống chấm công tự động được lắp đặt ở chỗ nào khi cần đến nếu như có thể.
	D. CÁC BIỆN PHÁP GIAO TIẾP VỚI CÔNG CHÚNG
	E. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM MỌI NGƯỜI ĐƯỢC TIẾP CẬN ĐẾN CÁC NHỮNG PHỤC DỊCH CÓ TÍNH CẤP THIẾT MỘT CÁCH DỄ DÀNG VÀ CÔNG MINH

	 Đã thiết lập giờ mua sắm dành riêng cho những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương về mặt y tế, nếu thích hợp, tốt nhất là tại một thời điểm sau khi làm sạch hoàn toàn.
	 Những phục dịch nào có tính cấp thiết với khách hàng sử dụng đã được dành ưu tiên.
	 Giao dịch hoặc dịch vụ có thể thực hiện từ xa đã chuyển sang hình thức trực tuyến.
	 Đưa ra các Những biện pháp được tiến hành nhằm để đảm bảo những khách hàng nào có khả năng di chuyển bị hạn chế và/hoặc có nguy cơ cao tại các không gian công cộng tiếp cận được với hàng hóa và dịch vụ.
	Bất kỳ biện pháp nào khác không có ở trên sẽ được liệt kê trên những trang riêng, mà doanh nghiệp phải đính kèm vào tài liệu này.



